
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2025 

Hình thức đào tạo chính quy 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) 
2. Mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh: QSX  
3. Địa chỉ các trụ sở: 
- Cơ sở 1: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (cơ sở Đinh 

Tiên Hoàng). 
- Cơ sở 2: Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM (cơ sở 

Thủ Đức). 
4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://hcmussh.edu.vn 
5. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh, đề án: https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh hoặc 

https://hcmussh.edu.vn/qldt. 
6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 028-38293828 – 112 hoặc 200 (trong giờ hành chính). 
7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo:  

https://hcmussh.edu.vn 
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 
1.1. Đối tượng tuyển sinh 
a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc 

có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; 
b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển 

và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp 
luật. 

1.2. Điều kiện tuyển sinh 
a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường; 
b) Điều kiện tuyển sinh của từng phương thức, được quy định cụ thể tại mục 6 (tổ chức 

tuyển sinh); 
c) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 
d) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; 
e) Đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, chương trình 2+2 do CSĐT nước 

ngoài cấp bằng, thí sinh phải đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ, như sau: 

ĐẠI QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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STT Tên ngành 
Điều kiện ngoại ngữ 

Đầu vào Chuyển tiếp 

1 Báo chí (Truyền thông, 
chuyên ngành Báo chí) Chứng chỉ tiếng Anh đạt 

bậc 4 theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dành 
cho Việt Nam. 

IELTS 6.0 (không có kỹ 
năng dưới 6.0) trở lên 

2 Quan hệ Quốc tế 

3 Ngôn ngữ Anh 
IELTS 5.5 (không có kỹ 
năng dưới 5.0) trở lên 

4 Ngôn ngữ Trung Quốc 
Không yêu cầu. Trừ 
phương thức 1.4.4 (504) 

HSK 3 trở lên 

2. Mô tả phương thức tuyển sinh 
2.1. Phương thức 1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, bao gồm các đối tượng sau: 
- Phương thức 1.1: mã 301, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh 

Đại học chính quy (không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài); 
- Phương thức 1.2: mã 303, ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 

2025 (theo quy định của ĐHQG-HCM); 
- Phương thức 1.3: mã 302, ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM 

(xét tuyển 149 trường THPT theo danh mục quy định của ĐHQG-HCM); 
- Phương thức 1.4: mã XT chung 500, ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển 

của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ 
thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, 
thể thao (không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài); thí sinh tốt nghiệp 
chương trình THPT nước ngoài; xét tuyển học bạ THPT dành cho các chương trình liên kết 
đào tạo với nước ngoài 2+2, cụ thể: 

+ Phương thức 1.4.1: mã 501, ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, 
thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học 
sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; 

+ Phương thức 1.4.2: mã 502, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh 
có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; 

+ Phương thức 1.4.3: mã 503, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp điều kiện 
về chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài. 

+ Phương thức 1.4.4: mã 504, xét tuyển học bạ THPT có điều kiện đối với chương trình 
liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc. 
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2.2. Phương thức 2: mã 401, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do 

ĐHQG-HCM tổ chức năm 2025. 
2.3. Phương thức 3: mã 100, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2025. 
 3.Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, 

phương thức tuyển sinh 
a) Nguyên tắc quy đổi điểm ngưỡng đầu vào 
Quy đổi ngưỡng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển theo một quy 

tắc bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành đào 
tạo tương ứng; Quy tắc quy đổi ngưỡng đầu vào theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG-
HCM. 

b) Ngưỡng đầu vào dự kiến 
+ Đối với phương thức 100, 302, 303 và 500: dự kiến từ 18 - 20 điểm; 
+ Đối với phương thức 401: dự kiến từ 620 điểm trở lên. 
Trường sẽ công bố chính thức theo kế hoạch của Bộ GDĐT. 
c) Nguyên tắc quy đổi điểm trúng tuyển 
Điểm xét tuyển các phương thức được quy đổi về thang điểm 30, Trường sẽ công bố 

nguyên tắc quy đổi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG-HCM. 
Điểm cao nhất là 30 điểm. 
4. Chỉ tiêu tuyển sinh 
Mã trường QSX, địa chỉ đào tạo: 
- Chương trình chuẩn quốc tế: CS Đinh Tiên Hoàng, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; 
- Chương trình chuẩn: CS Thủ Đức, khu đô thị ĐHQG-HCM, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM. 

ST
T 

Mã xét 
tuyển 

Tên 
chương 

trình 
xét 

tuyển 

Mã 
ngành Tên ngành Chỉ 

tiêu 
Phương thức tuyển sinh 

(PT) 
Ghi 
chú 

1 7140101 
Chương 
trình 
chuẩn 

7140101 Giáo dục học 70 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (B00, C00, C01, D01)   

 2 7140114 
Chương 
trình 
chuẩn 

7140114 Quản lý giáo dục 50 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (A01, C01, D01, D14)   

3 7210213 
Chương 
trình 
chuẩn 

7210213 Nghệ thuật học 50 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14)   

4 7220201 
Chương 
trình 
chuẩn 

7220201 Ngôn ngữ Anh 225 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01)   

5 
7220201_
CLC 

Chương 
trình 

7220201
_CLC 

135 
PT 1   
PT 2   
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chuẩn 
quốc tế 

Ngôn ngữ 
Anh_Chuẩn quốc 
tế 

PT 3 (D01)   

6 7220202 
Chương 
trình 
chuẩn 

7220202 Ngôn ngữ Nga 60 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D02, D14)   

7 7220203 
Chương 
trình 
chuẩn 

7220203 Ngôn ngữ Pháp 80 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D03, D14)   

8 7220204 
Chương 
trình 
chuẩn 

7220204 
Ngôn ngữ Trung 
Quốc 

165 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D04, D14)   

9 
7220204_
CLC 

Chương 
trình 
chuẩn 
quốc tế 

7220204
_CLC 

Ngôn ngữ Trung 
Quốc_Chuẩn 
quốc tế 

80 

PT 1   
PT 2   

PT 3 (D01, D04, D14)   

10 7220205 
Chương 
trình 
chuẩn 

7220205 Ngôn ngữ Đức 30 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D05, D14)   

11 
7220205_
CLC 

Chương 
trình 
chuẩn 
quốc tế 

7220205
_CLC 

Ngôn ngữ 
Đức_Chuẩn quốc 
tế 

40 

PT 1   
PT 2   

PT 3 (D01, D05, D14)   

12 7220206 
Chương 
trình 
chuẩn 

7220206 
Ngôn ngữ Tây 
Ban Nha 

50 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D03, D05, D14)   

13 7220208 
Chương 
trình 
chuẩn 

7220208 Ngôn ngữ Italia 50 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D03, D05, D14)   

14 7229001 
Chương 
trình 
chuẩn 

7229001 Triết học 50 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (A01, C00, D01, D14)   

15 7229009 
Chương 
trình 
chuẩn 

7229009 Tôn giáo học 50 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14)   

16 7229010 
Chương 
trình 
chuẩn 

7229010 Lịch sử 100 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

17 7229020 
Chương 
trình 
chuẩn 

7229020 Ngôn ngữ học 80 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14)   

18 7229030 
Chương 
trình 
chuẩn 

7229030 Văn học 130 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14)   
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19 7229040 
Chương 
trình 
chuẩn 

7229040 Văn hoá học 90 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

20 7320101 
Chương 
trình 
chuẩn 

7320101 Báo chí 110 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14)   

21 
7320101_
CLC 

Chương 
trình 
chuẩn 
quốc tế 

7320101
_CLC 

Báo chí_Chuẩn 
quốc tế 

60 

PT 1   
PT 2   

PT 3 (C00, D01, D14)   

22 7320104 
Chương 
trình 
chuẩn 

7320104 
Truyền thông đa 
phương tiện 

80 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D14, D15)   

23 7320201 
Chương 
trình 
chuẩn 

7320201 
Thông tin - thư 
viện 

55 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (A01, C00, D01, D14)   

24 7320205 
Chương 
trình 
chuẩn 

7320205 Quản lý thông tin 70 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (A01, C00, D01, D14)   

25 7320303 
Chương 
trình 
chuẩn 

7320303 Lưu trữ học 65 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

26 7580112 
Chương 
trình 
chuẩn 

7580112 Đô thị học 100 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (A01, C00, D01, D14)   

27 7310206 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310206 Quan hệ quốc tế 140 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D14)   

28 
7310206_
CLC 

Chương 
trình 
chuẩn 
quốc tế 

7310206
_CLC 

Quan hệ quốc 
tế_Chuẩn quốc tế 

95 

PT 1   
PT 2   

PT 3 (D01, D14)   

29 7310301 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310301 Xã hội học 150 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (A00, C00, D01, D14)   

30 7310302 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310302 Nhân học 60 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

31 7310401 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310401 Tâm lý học 125 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (B00, C00, D01, D14)   

32 7310403 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310403 
Tâm lý học giáo 
dục 

50 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (B00, B08, D01, D14)   
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33 7310501 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310501 Địa lý học 95 
PT 1  
PT 2  
PT 3 (A01, C00, D01, D15)   

34 7310601 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310601 Quốc tế học 50 
PT 1 
PT 2 
PT 3 (D01, D09, D14, D15) 

 
 
 

35 7310608 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310608 
Đông phương 
học 

205 
PT 1  
PT 2  
PT 3 (D01, D14, D15)  

36  7310613 
 Chương 
trình 
chuẩn 

7310613 Nhật Bản học 105 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D06, D14, D63)   

37 
 7310613_
CLC 

 Chương 
trình 
chuẩn 
quốc tế 

7310613
_CLC 

Nhật Bản 
học_Chuẩn quốc 
tế 

75 

PT 1  
PT 2  

PT 3 (D01, D06, D14, D63)  

38 7310614 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310614 Hàn quốc học 165 

PT 1  
PT 2  
PT 3 (D01, D14, DD2, 
DH5) 

 

39 7310630 
Chương 
trình 
chuẩn 

7310630 Việt Nam học 55 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

40 73106a1 
Chương 
trình 
chuẩn 

73106a1 
Kinh doanh 
thương mại Hàn 
Quốc 

64 

PT 1   
PT 2   
PT 3 (D01, D14, DD2, 
DH5) 

  

41 7340406 
Chương 
trình 
chuẩn 

7340406 
Quản trị văn 
phòng 

70 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

42 7810103 
Chương 
trình 
chuẩn 

7810103 
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 
hành 

120 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

43 7810103_
CLC 

Chương 
trình 
chuẩn 
quốc tế 

7810103
_CLC 

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ 
hành_Chuẩn 
quốc tế 

60 

PT 1   
PT 2   

PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

44 7760101 
Chương 
trình 
chuẩn 

7760101 Công tác xã hội 90 
PT 1   
PT 2   
PT 3 (C00, D01, D14, D15)   

Chương trình liên kết 2+2 

1 
7220201_
LKH 

Liên kết 
đào tạo 
với nước 
ngoài 

7220201 Ngôn ngữ Anh 30 PT 1 

Không 
áp 

dụng 
đối với 
PT 1.1, 
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1.4.1, 
1.4.2, 
1.4.3 

PT 2   
PT 3 (D01, D14, D15)   

2 
7220204_
LKT 

Liên kết 
đào tạo 
với nước 
ngoài 

7220204 
Ngôn ngữ Trung 
Quốc 

90 
PT 1 

Không 
áp 

dụng 
đối với 
PT 1.1, 
1.4.1, 
1.4.2, 
1.4.3 

PT 2   
PT 3 (D01, D04, D14, D15)   

3 
7320101_
LKD 

Liên kết 
đào tạo 
với nước 
ngoài 

7320101 
Báo chí (Truyền 
thông chuyên 
ngành báo chí) 

30 
PT 1 

Không 
áp 

dụng 
đối với 
PT 1.1, 

1.4. 
PT 2   
PT 3 (A01, D01, D14, D15)   

4 
7310206_
LKD 

 Liên kết 
đào tạo 
với nước 
ngoài 

7310206  Quan hệ quốc tế 30 
PT 1 

Không 
áp 

dụng 
đối với 
PT 1.1 
và 1.4 

PT 2   
PT 3 (D01, D14)   

5 
7310630_
LKB 

Liên kết 
đào tạo 
với nước 
ngoài 

7310630 Việt Nam học 30 
Thực hiện theo Đề án (dành 
cho sinh viên người nước 
ngoài) 

 
5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo  
5.1. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển 
- Nếu muốn đăng ký xét tuyển vào trường các ngành có tổ hợp xét tuyển môn ngoại ngữ, 

thí sinh phải đăng ký thi môn ngoại ngữ. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn 
ngoại ngữ; 

- Điều kiện về học lực, hạnh kiểm, thành tích đạt được, chứng chỉ ngoại ngữ được quy 
định cụ thể trong từng phương thức, từng ngành tại mục 6 (tổ chức tuyển sinh). 

5.2. Điểm cộng 
Trường sử dụng điểm cộng đối với thành tích đạt được trong quá trình học tập, chứng chỉ 
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ngoại ngữ đối với phương thức 302 và hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ đối với phương 
thức 502, theo nguyên tắc không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét, cụ thể như 
sau: 

5.2.1. Đối với phương thức 1.3, mã 302 (UTXT theo quy định của ĐHQG-HCM) 
Điểm quy đổi thành tích đạt được trong 03 năm học THPT theo cấp độ như sau: 
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn 

có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc 
ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.5 điểm; 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài dự 
thi có nội dung thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.5 điểm; 

+ Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các 
môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc 
ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.4 điểm; 

+ Thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài dự thi có nội 
dung thuộc ngành/ nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.4 điểm; 

+ Thí sinh thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đoạt giải 
nhất, nhì, ba đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có 
nội dung môn thi thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.3 điểm; 

+ Thí sinh dự thi cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đạt 
giải nhất, nhì, ba trong hệ thống tuyển chọn cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đề tài dự thi 
có nội dung thuộc ngành/ nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.3 điểm; 

+ Thí sinh thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đoạt giải 
khuyến khích (giải tư) đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển 
hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.2 điểm; 

+ Thí sinh dự thi cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đạt 
giải tư trong hệ thống tuyển chọn cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đề tài dự thi có nội dung 
thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.2 điểm; 

+ Thí sinh là học sinh trường chuyên/năng khiếu trong ba năm lớp 10, 11, 12 thuộc các 
Trường chuyên/năng khiếu trong danh sách các Trường ƯTXT của ĐHQG đồng thời đạt học 
sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12: được cộng 0.2 điểm; 

+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ B2 theo khung Năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam: được cộng 0.4 điểm; 

+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ C1 trở lên theo khung Năng lực 
ngoại ngữ ngữ 6 bậc dùng Việt Nam: được cộng 0.5 điểm. 

5.2.2. Đối với phương thức 1.4.2, mã 502 (xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối 
với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao) 

Điểm quy đổi thành tích (cá nhân) đạt được trong 03 năm học THPT theo cấp độ như sau: 
+  Cấp quốc tế hoặc khu vực: tối đa 1 điểm; 
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+  Cấp quốc gia: tối đa 0,8 điểm; 
+  Cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: tối đa 0,6 điểm; 
+  Cấp quận/huyện hoặc tương đương: tối đa 0,4 điểm; 
+  Cấp phường/xã hoặc cấp trường: tối đa 0,2 điểm. 
Điểm thành tích tập thể tối đa = ½ điểm cá nhân ở trên. 
5.3. Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng 
Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT 

(hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. 
Thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên khu vực. 

         Điểm ưu tiên đối với thí sinh có tổng điểm đạt được từ 22.5 trở lên (khi quy đổi về điểm 
theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: 
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm khuyến khích)/7,5] × Mức điểm 
ưu tiên khu vực, đối tượng 

5.4. Các thông tin khác 
- Để tham gia xét tuyển phương thức 1, ngoài việc đăng ký nguyện vọng trên cổng thông 

tin của Bộ GDĐT, thí sinh phải thực hiện khai báo thêm thông tin tại cổng thông tin của 
ĐHQG-HCM (mã 302, 303) và của Trường (mã 301, 501 và 502) theo thời gian quy định (tại 
mục 6); 

- Đối với phương thức 3: xét tuyển bằng kết quả tốt nghiệp THPT năm 2025 (mã 100), 
áp dụng nhân hệ số 2 cho môn chính đối với các ngành trong tổ hợp môn tuyển sinh có môn 
chính, cụ thể: 
ST
T Mã ngành Tên ngành 

Tổ hợp môn tuyển 
sinh 

Môn chính  
(nhân hệ số 2) 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 Tiếng Anh 

2 7220201_CLC 
Ngôn ngữ Anh_Chuẩn 
quốc tế 

D01 Tiếng Anh 

3 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 Tiếng Anh; Tiếng Nga 
4 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03 Tiếng Anh; Tiếng Pháp 
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 Tiếng Anh; Tiếng Trung 

6 7220204_CLC 
Ngôn ngữ Trung 
Quốc_Chuẩn quốc tế 

D01; D04 Tiếng Anh; Tiếng Trung 

7 7220205 Ngôn ngữ Đức D01; D05 Tiếng Anh; Tiếng Đức  

8 7220205_CLC 
Ngôn ngữ Đức_ 
Chuẩn quốc tế 

D01; D05 Tiếng Anh; Tiếng Đức 

9 7220206 
Ngôn ngữ Tây Ban 
Nha 

D01; D03; D05 
Tiếng Anh; Tiếng Pháp; 
Tiếng Đức 

10 7220208 Ngôn ngữ Italia D01; D03; D05;  
Tiếng Anh; Tiếng Pháp; 
Tiếng Đức 

11 7229010 Lịch sử C00; D01; D14; D15 Lịch sử 
12 7229020 Ngôn ngữ học C00; D01; D14 Ngữ văn 
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13 7229030 Văn học C00; D01; D14 Ngữ văn 
14 7310501 Địa lý học A01; C00; D01; D15 Địa lý 
15 7310613 Nhật Bản học D01; D06; D14; D63 Tiếng Nhật 

16 7310613_CLC 
Nhật Bản học_Chuẩn 
quốc tế 

D01; D06; D14; D63 Tiếng Nhật 

17 7310614 Hàn Quốc học 
D01; D14; DD2; 
DH5 

Tiếng Hàn 

 
 
6. Tổ chức tuyển sinh 
6.1. Đăng ký nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống 
Tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét 

tuyển (ĐKXT) trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển (NVXT) trên Hệ thống hỗ trợ 
tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (sau đây gọi tắt là Hệ thống) trực tiếp tại địa chỉ 
http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc gián tiếp thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ 
thể: 

a) Đăng ký nguyện vọng: từ ngày 16/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2025, thí sinh đăng ký, 
điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần:  

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ 
thống; 

- Thí sinh sắp xếp các NVXT theo thứ tự từ 01 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng 
cao nhất); 

- Thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy 
định tại cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQG-HCM, của Trường, nộp minh chứng về Trường 
theo từng phương thức (chi tiết tại mục 6.2); 

- Tất cả các NVXT của thí sinh sẽ được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh 
chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm 
điều kiện trúng tuyển.  

b) Từ ngày 29/7 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2025, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng 
NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;  

c) Xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống: Trước 17 giờ 00 ngày 30/8/2025 tất cả thí 
sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng), phải xác nhận nhập theo đúng thời gian đã 
thông báo ở trên. 

Lưu ý: 
+ Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng 

ký xét tuyển; 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ 

thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký NVXT từ 
ngày 10/7 đến ngày 20/7/2025, tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh thường trú.           
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6.2. Tổ chức xét tuyển của từng phương thức 
6.2.1. Phương thức 1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 
6.2.1.1. Phương thức 1.1: xét tuyển thẳng , ưu tiên xét tuyển thẳng (không áp dụng đối 

với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài) 
Mã phương thức: 301 
a) Điều kiện xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, được quy định cụ thể tại mục 

7 (xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển). 
b) Thời gian ĐKXT: trước ngày 30/6/2025 
c) Phương thức đăng ký: thí sinh thực hiện các bước: 
- Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại https://tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn. Thí sinh 

khai báo thông tin theo hướng dẫn của hệ thống;  
- Bước 2: Gửi hồ sơ về phòng Quản lý đào tạo (B001) của Trường theo địa chỉ 10-12 Đinh 

Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc 
chuyển phát nhanh qua đường bưu điện). 

Hồ sơ gồm có: 
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển (phụ lục 1, phụ lục 1A và phụ lục 2); 
+ Bản sao hoặc bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 có 

xác nhận trường THPT (trong trường hợp học bạ năm lớp 12 chưa hoàn tất, được thay thế bằng 
chứng nhận/bảng điểm kết quả học tập do trường THPT cấp);  

+ Bản sao hoặc giấy chứng nhận thành tích đạt được. 
d) Thời gian dự kiến xét tuyển và công bố kết quả: 15/7/2025; 
e) Thời gian nhập học: Theo quy định của Bộ GDĐT  
6.2.1.2. Phương thức 1.2: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 

2025 (theo quy định của ĐHQG-HCM) 
Mã phương thức: 303 
a) Đối tượng đăng ký  

Thí sinh giỏi, tài năng trong học tập của các trường THPT và tốt nghiệp THPT năm 2025. 
 Áp dụng cho các trường THPT bao gồm: trường tiểu học - trung học cơ sở (THCS) - 

THPT, trường THCS - THPT và trường THPT (không bao gồm các trung tâm giáo dục thường 
xuyên).  

b) Nguyên tắc đăng ký: Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu chỉ giới thiệu 01 học sinh thuộc 
nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT cao nhất trường. 

Các trường hợp vi phạm nguyên tắc đăng ký trên sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký xét 
tuyển đối với phương thức này. 

c) Điều kiện đăng ký: thí sinh được Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu (được Hiệu trưởng ủy 
quyền) giới thiệu là học sinh giỏi, tài năng của trường, đảm bảo theo các tiêu chí sau: 

- 02 tiêu chí chính: 
+ Học lực xếp loại giỏi/Kết quả học tập được đánh giá mức tốt và hạnh kiểm Tốt trong 03 

năm THPT;  
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+ Là thí sinh thuộc 01 trong nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 03 năm 

THPT cao nhất trường. 
- Các tiêu chí kết hợp (nếu có): 
+ Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố giải 

Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT, chứng chỉ ngoại ngữ 
quốc tế (nếu có)); 

+ Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, năng 
khiếu trong các cuộc thi thể thao, nghệ thuật và rèn luyện trong quá trình học THPT. 

d) Cung cấp thông tin và nộp hồ sơ, minh chứng phục vụ cho công tác rà soát điều kiện 
xét tuyển: thí sinh bắt buộc phải thực hiện việc cung cấp thông tin từ ngày 10/6/2025 đến ngày 
25/6/2025 theo các bước sau: 

- Bước 1: truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM 
(https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn hoặc https://vnuhcm.edu.vn/Đào tạo/Đại học/Cổng thông 
tin tuyển sinh) để cung cấp thông tin phục vụ xét tuyển; 

- Bước 2: in phiếu khai thông tin, dán ảnh thẻ 4x6 mới nhất trong vòng 6 tháng, ký tên 
và làm thủ tục đề nghị trường THPT xác nhận các nội dung của thí sinh đã cung cấp trên phiếu 
thông tin là đúng, đồng thời việc giới thiệu phải đảm bảo thí sinh đã có đủ các tiêu chí chính 
theo quy định; 

- Bước 3: Nộp hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển. 
Hồ sơ nộp về phòng Quản lý đào tạo (B001), địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp.HCM (thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua 
đường bưu điện). Hồ sơ gồm có: 

(1) Phiếu khai thông tin phục vụ cho xét tuyển vào đại học năm 2025 được in từ hệ thống 
đăng ký xét tuyển ĐHQG-HCM sau khi hoàn thành Bước 1 và Bước 2; 

(2) Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố 
(bản sao hoặc giấy xác nhận của trường THPT) và giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác 
liên quan đến thành tích học tập, năng khiếu trong các cuộc thi thể thao, nghệ thuật, rèn luyện 
trong quá trình học THPT (nếu có); 

(3) Bài luận viết tay của thí sinh về nguyện vọng xét tuyển vào ngành, mục tiêu học tập, 
nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân (không phải tiêu chí xét tuyển); 

(4) Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hạn sử dụng 02 năm tính đến ngày xét tuyển (nếu 
có); 

e) Điểm xét tuyển: điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 năm học THPT cộng với 
điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). 

Trong trường hợp cần phân loại thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Trường sử dụng 
tiêu chí phụ như sau: 

(1) Cấp độ và thứ hạng các giải đạt được. 
(2) Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tổng điểm các kỹ năng). 
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6.2.1.3. Phương thức 1.3: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-

HCM. 
Mã phương thức: 302 
a) Đối tượng xét tuyển: Học sinh học tập đủ 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các trường 

THPT theo danh sách 149 trường THPT thuộc diện UTXT theo quy định của ĐHQG-HCM 
năm 2025 tại phụ lục V. 

b) Điều kiện đăng ký: thí sinh đảm bảo 03 điều kiện sau: 
- Tốt nghiệp THPT năm 2025; 
- Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; 
- Có thành tích học tập chia theo các nhóm như sau: 
+  Đối với học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu: đạt danh hiệu học sinh giỏi (mức 

tốt) trong 02 năm và 01 năm đạt mức khá; 
+  Đối với học sinh thuộc các nhóm trường THPT khác và các nhóm đối tượng còn lại: đạt 

danh hiệu học sinh giỏi (mức tốt) trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 
c) Cung cấp thông tin và nộp hồ sơ, minh chứng phục vụ cho công tác rà soát các điều 

kiện xét tuyển: thí sinh bắt buộc phải thực hiện việc cung cấp thông tin từ ngày 10/6/2025 đến 
ngày 25/6/2025 theo các bước sau: 

- Bước 1: truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM 
(https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn hoặc https://vnuhcm.edu.vn/Đào tạo/Đại học/Cổng thông 
tin tuyển sinh) để cung cấp thông tin phục vụ xét tuyển. 

-  Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in phiếu khai thông tin, dán ảnh thẻ 4x6 
mới nhất trong vòng 06 tháng, ký tên và làm thủ tục đề nghị trường THPT xác nhận các nội 
dung của thí sinh đã cung cấp trên phiếu thông tin là đúng. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển. 
Hồ sơ nộp về phòng Quản lý đào tạo (B001), địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh 
qua đường bưu điện), hồ sơ gồm có: 

(1) Phiếu đăng ký UTXT được in từ hệ thống có xác nhận của trường THPT; 
(2) Một bài luận được viết tay trình bày nguyện vọng xét tuyển vào ngành học, mục tiêu 

học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân (không phải tiêu chí xét tuyển); 
(3) Giấy chứng nhận hoặc giấy khen thành tích đạt được trong 03 năm học THPT (bản sao 

hoặc xác nhận của trường THPT) hoặc photo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (còn hạn 2 năm tính 
đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) (nếu có) để cộng điểm. 

d) Điểm xét tuyển: (điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển 
của 03 năm học THPT + điểm cộng của thành tích cao nhất) + cộng với điểm ưu tiên khu vực, 
đối tượng (nếu có). 

6.2.1.4. Phương thức 1.4.1: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của 
tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến 
khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.  
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Mã phương thức: 501 
a) Điều kiện đăng ký: thí sinh đảm bảo các điều kiện sau: 
- Tốt nghiệp THPT năm 2025; 
- Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; 
- Đạt danh hiệu học sinh giỏi (mức tốt) trong 02 năm và 01 năm mức khá (lớp 10, lớp 11 

và lớp 12); 
- Môn thi/đoạt giải thuộc ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển. 
b) Cung cấp thông tin và nộp hồ sơ, minh chứng phục vụ cho công tác rà soát các điều 

kiện xét tuyển: thí sinh bắt buộc phải thực hiện việc cung cấp thông tin từ ngày 15/6/2025 đến 
ngày 30/6/2025 theo các bước sau: 

- Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại https://tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn/ hoặc mục 
“Đăng ký & tra cứu kết quả” của trang https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh. Thí sinh khai báo 
thông tin theo hướng dẫn của hệ thống; 

- Bước 2: In phiếu đăng ký thông tin xét tuyển, ký tên (sau khi đăng ký thành công ở bước 
1);  

- Bước 3: Nộp hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển. 
Hồ sơ nộp về phòng Quản lý đào tạo (B001), địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp.HCM (thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua 
đường bưu điện), hồ sơ gồm có: 

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển được in từ hệ thống; 
(2) Bản sao hoặc giấy xác nhận thành tích đạt được trong 03 năm học THPT; 
(3) Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hạn sử dụng 2 năm tính đến ngày xét tuyển 

(nếu có); 
(4) Một bài luận được viết tay trình bày nguyện vọng xét tuyển vào ngành học, mục tiêu 

học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân (không phải tiêu chí xét tuyển). 
c) Tiêu chí xét tuyển: 
- Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển 

của 03 năm học THPT; 
- Trong trường hợp cần phân loại thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Trường sử dụng 

tiêu chí phụ như sau: 
+ Cấp độ và thứ hạng các giải đạt được; 
+ Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tổng điểm các kỹ năng). 
6.2.1.5. Phương thức 1.4.2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh 

có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao. 
Mã phương thức: 502 
a) Điều kiện đăng ký: thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện sau: 
- Tốt nghiệp THPT năm 2025; 
- Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; 
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- Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 02 năm và 01 năm xếp loại khá (lớp 10, lớp 11 và lớp 

12); 
- Có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao trong 

03 năm học THPT. 
b) Cung cấp thông tin và nộp hồ sơ, minh chứng phục vụ cho công tác rà soát các điều 

kiện xét tuyển: thí sinh bắt buộc phải thực hiện việc cung cấp thông tin từ ngày 15/6/2025 đến 
ngày 30/6/2025 theo các bước sau: 

- Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại https://tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn/ hoặc mục 
“Đăng ký & tra cứu kết quả” của trang https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh. Thí sinh khai báo 
thông tin theo hướng dẫn của hệ thống; 

- Bước 2: In phiếu đăng ký thông tin xét tuyển, ký tên (sau khi đăng ký thành công ở bước 
1);  

- Bước 3: Nộp hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển. 
 Hồ sơ nộp về phòng Quản lý đào tạo (B001), địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh 
qua đường bưu điện), hồ sơ gồm có: 

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển được in từ hệ thống; 
(2) Bản sao bằng khen, giấy khen, huy chương hoặc giấy chứng nhận về thành tích xuất 

sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; 
(3) Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hạn sử dụng 2 năm tính đến ngày xét tuyển 

(nếu có); 
(4) Một bài luận được viết tay trình bày nguyện vọng xét tuyển vào ngành học, mục tiêu 

học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân (không phải tiêu chí XT). 
c) Điểm xét tuyển: 
Điểm xét tuyển = (điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 

03 năm học THPT + điểm quy đổi của thành tích cao nhất) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng 
(nếu có). 

Thành tích tập thể chỉ được tính ½ điểm cộng cá nhân của cùng cấp độ. 
6.2.1.6.  Phương thức 1.4.3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng 

chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt dành cho thí sinh tốt nghiệp chương trình 
THPT nước ngoài. 

a) Điều kiện xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp THPT năm từ 07/2024 
- Đối với thí sinh người Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT 
của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam: 

+  Điểm trung bình THPT từ 7.0 trở lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4); 
+  Chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên, TOEFL iBT 50 trở lên, còn hạn tính đến ngày nộp hồ sơ. 
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- Đối với thí sinh người nước ngoài, tốt nghiệp chương trình THPT do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT 
của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam: 

+  Điểm trung bình THPT từ 7.0 trở lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4); 
+  Chứng chỉ năng lực tiếng Việt: tối thiểu B1. 
b) Nộp hồ sơ, minh chứng xét tuyển: 
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu_ phụ lục III ); 
(2) Văn bằng THPT do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 
(3) Kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng 

Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;  
(4) Giấy công nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp); 
(5) Bản photo chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Việt (còn 

hạn sử dụng 2 năm tính đến ngày xét tuyển). 
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo (B001), số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh 
qua đường bưu điện). 

c) Điểm xét tuyển: là điểm quy đổi ngoại ngữ quốc tế sang IELTS hoặc chứng chỉ năng 
lực tiếng Việt (đối với người nước ngoài). Trong trường hợp cần thiết sử dụng tiêu chí phụ là 
điểm trung bình THPT. 

6.2.1.7. Phương thức 1.4.4: xét tuyển học bạ THPT có điều kiện đối với chương trình 
liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2, ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc. 

Mã phương thức: 504 
a) Điều kiện đăng ký: thí sinh đảm bảo các điều kiện sau: 
- Tốt nghiệp THPT năm 2025; 
- Đảm bảo điều kiện ngoại ngữ của từng ngành:  
+ Ngành Ngôn ngữ Anh: môn tiếng Anh đạt từ 7.0 điểm trở lên; 
+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh 

đạt trình độ bậc 3 hoặc tương đương theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
b) Cung cấp thông tin và nộp hồ sơ, minh chứng phục vụ cho công tác rà soát các điều 

kiện xét tuyển gồm có: nộp trực tiếp về Trường, hồ sơ bao gồm: 
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (Phụ lục IV); 
(2) Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo điều kiện xét tuyển, còn hạn sử dụng 2 
năm tính đến ngày xét. 
- Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/7/2025. 
- Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:  
+Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Phòng K009, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM. 
+ Website: https://hcmussh.edu.vn/cie 
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+ Email: cieadmission@hcmussh.edu.vn 
+ SĐT: 028 3829 3828 - nhánh 170 hoặc 1900 3033 - nhánh 4 
c) Điểm xét tuyển: 
Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 03 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển 

của 03 năm học THPT cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có), kết hợp với điều 
kiện bắt buộc của từng ngành. 

6.2.2. Phương thức 2: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-
HCM tổ chức năm 2025 

Mã phương thức: 401 
a) Điều kiện đăng ký: 
- Tốt nghiệp THPT năm 2025 trở về trước; 
- Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2025 (không sử dụng kết quả thi ĐGNL năm 2024 trở về trước). 
b) Phương thức đăng ký: thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống theo hướng 

dẫn của hệ thống chung của Bộ GDĐT. 
c) Điểm xét tuyển: điểm thi ĐGNL cao nhất của 2 lần thi sẽ được quy đổi thành thang 

điểm 30 làm tròn tới 2 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).  
6.2.3. Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2025. 
Mã phương thức: 100 
a) Đối tượng, điều kiện, số lượng nguyện vọng và quy trình xét tuyển: thực hiện theo Quy 

chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2025 của Bộ  GDĐT. 
b) Công thức tính điểm xét tuyển theo thang điểm 30 
- Đối với các ngành trong tổ hợp môn tuyển sinh không có môn chính: 
Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3), làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 
- Đối với các ngành trong tổ hợp môn tuyển sinh có môn chính: 
Điểm xét tuyển =  [((MÔN CHÍNH x 2) +2 môn còn lại) x 3] ÷ 4, làm tròn đến 2 chữ số 

thập phân. 
7. Chính sách ưu tiên: xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại 
học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025 
7.1. Xét tuyển thẳng 
7.1.1. Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc 

quốc tế, do Bộ GDĐT  tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với 
môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi; cụ thể trong các trường hợp sau: 

a) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ 
GDĐT  tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển 
thẳng; được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi, cụ thể: 

Số 
TT 

Tên môn thi học 
sinh giỏi 

Tên ngành đào tạo Mã ngành 

Việt Nam học 7310630 
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Số 
TT 

Tên môn thi học 
sinh giỏi 

Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Ngữ Văn Văn học (*) 7229030 
Nghệ thuật học 7229039 
Văn hóa học 7229040 
Báo chí (*) 7320101 
Ngôn ngữ học (*) 7229020 
Thông tin - thư viện 7320201 

 
2 Lịch sử 

Lịch sử (*) 7229010 
Nhân học 7310302 
Lưu trữ học 7320303 
Đông phương học 7310608 
Địa lý học 7310501 
Việt Nam học 7310630 
Quốc tế học 7310601 
Văn hóa học 7229040 

3 
 Địa lý 

Địa lý học (*) 7310501 
Đông phương học 7310608 
Lịch sử 7229010 
Việt Nam học 7310630 
Quốc tế học 7310601 
Văn hóa học 7229040 

4 Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh (*) 7220201 
Ngôn ngữ Nga 7220202 
Ngôn ngữ Pháp 7220203 
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 
Ngôn ngữ Đức 
 

7220205 
 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206 

Ngôn ngữ Italia 7220208 
Quan hệ quốc tế 7310206 
Quốc tế học 7310601 
Đông phương học 7310608 
Ngôn ngữ học 7229020 
Truyền thông đa phương tiện 
 

7320104 
 

5 Tiếng Nga 

Ngôn ngữ Nga (*) 7220202 
Đông phương học 7310608 
Quốc tế học 7310601 
Ngôn ngữ học 7229020 

 
6 
 
 
 

 

Tiếng Trung Quốc 

Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 7220204 
Đông phương học 7310608 
Quốc tế học 7310601 
Ngôn ngữ học 7229020 

7 Tiếng Pháp 

Ngôn ngữ Pháp (*) 7220203 
Quốc tế học 7310601 
Đông phương học 7310608 
Ngôn ngữ học 7229020 
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Số 
TT 

Tên môn thi học 
sinh giỏi 

Tên ngành đào tạo Mã ngành 

Ngôn ngữ Tây Ban Nha 
 

7220206 
 Ngôn ngữ Italia 

 
7220208 

 

8 Tiếng Nhật 

Nhật Bản học (*) 7310613 
Đông phương học 7310608 
Quốc tế học 7310601 
Việt Nam học 7310630 

9 Sinh học Tâm lý học 7310401 
Tâm lý học giáo dục 7310403 

b) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế 
do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét 
tuyển thẳng; được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi. 

7.1.2. Căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo thí 
sinh được xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây: 

a) Thí sinh là người khiếm thị, có học lực đạt từ khá trở lên trong ba năm học THPT, 
trong đó ba môn đăng ký dự thi đạt từ 7.0 trở lên; thị lực dưới 10% (có xác nhận của cơ quan 
có thẩm quyền). Các trường hợp khác, vận dụng điểm a khoản 4 Điều 8 của Quy chế tuyển 
sinh; 

b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ 
và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;  

c) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các 
huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) 
năm học trước khi vào học chính thức; 

d) Thí sinh là người nước ngoài, tốt nghiệp chương trình THPT ở nước ngoài (đã được 
nước sở tại cho phép thực hiện), có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng 
quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đáp ứng chuẩn năng lực ngoại ngữ theo từng 
ngành, cụ thể: trình độ A2 đối với ngành Việt Nam học (sinh viên tiếp tục học tiếng Việt để 
đạt được trình độ theo quy định) và trình độ B1 đối với các ngành học khác. 

7.2. Ưu tiên xét tuyển 
- Đối tượng: 
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc 

thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, không dùng quyền xét tuyển thẳng; 
+ Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt 

giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi 
hoặc nội dung của đề tài dự thi đã đoạt giải. 

- Tiêu chí/điều kiện xét tuyển: 
+ Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển; 
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+ Có kết quả thi TN THPT năm 2025 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của 

Trường; 
+ Có môn thi đoạt giải phù hợp với danh mục ngành xét tuyển, cụ thể: 

STT Tên môn thi đoạt giải Tên ngành xét tuyển Mã ngành 

1 Toán 

Giáo dục học 7140101 
Xã hội học 7310301 
Quản lý giáo dục 7140114 
Tâm lý học giáo dục 7310403 
Quản lý thông tin 7320205 

2 Sinh học Giáo dục học 7140101 

3 Ngữ văn 

Giáo dục học 7140101 
Quản lý giáo dục 7140114 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Xã hội học 7310301 
Nhân học 7310302 
Địa lý học 7310501 
Công tác xã hội 7760101 

4 Lịch sử 

Giáo dục học 7140101 
Quản lý giáo dục 7140114 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Ngôn ngữ học 7229020 
Văn học 7229030 
Nghệ thuật học 7229039 
Xã hội học 7310301 
Địa lý học 7310501 
Công tác xã hội 7760101 

5 Địa lý 

Giáo dục học 7140101 
Quản lý giáo dục 7140114 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Ngôn ngữ học 7229020 
Văn học 7229030 
Xã hội học 7310301 
Nhân học 7310302 
Công tác xã hội 7760101 

6 Tiếng Anh Giáo dục học 7140101 
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STT Tên môn thi đoạt giải Tên ngành xét tuyển Mã ngành 

Quản lý giáo dục 7140114 
Quản trị văn phòng 7340406 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Lịch sử 7229010 
Văn học 7229030 
Văn hoá học 7229040 
Xã hội học 7310301 
Nhân học 7310302 
Tâm lý học giáo dục 7310403 
Địa lý học 7310501 
Việt Nam học 7310630 
Thông tin - thư viện  7320201 
Quản lý thông tin 7320205 
Lưu trữ học 7320303 
Công tác xã hội 7760101 

7 Tiếng Nga 

Quản trị văn phòng 7340406 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Lịch sử 7229010 
Văn học 7229030 
Văn hoá học 7229040 
Xã hội học 7310301 
Nhân học 7310302 
Địa lý học 7310501 
Việt Nam học 7310630 
Công tác xã hội 7760101 

8 Tiếng Trung Quốc 

Quản trị văn phòng 7340406 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Lịch sử 7229010 
Văn học 7229030 
Văn hoá học 7229040 
Xã hội học 7310301 
Nhân học 7310302 
Địa lý học 7310501 
Việt Nam học 7310630 
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STT Tên môn thi đoạt giải Tên ngành xét tuyển Mã ngành 

Công tác xã hội 7760101 

9 Tiếng Pháp 

Quản trị văn phòng 7340406 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Lịch sử 7229010 
Văn học 7229030 
Văn hoá học 7229040 
Xã hội học 7310301 
Nhân học 7310302 
Địa lý học 7310501 
Việt Nam học 7310630 
Công tác xã hội 7760101 

10 Tiếng Nhật 

Quản trị văn phòng 7340406 
Triết học 7229001 
Tôn giáo học 7229009 
Lịch sử 7229010 
Văn học 7229030 
Văn hoá học 7229040 
Xã hội học 7310301 
Nhân học 7310302 
Địa lý học 7310501 
Công tác xã hội 7760101 

8. Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ GDĐT 
9. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh 
Trường có trách nhiệm giải quyết hoặc kết hợp với đơn vị có liên quan giải quyết các 

trường hợp liên quan đến thí sinh theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT nhằm đảm bảo 
quyền lợi của thí sinh: 

- Thí sinh được chuyển đến hoặc chuyển đi do sai sót trong tuyển sinh; 
- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không trúng tuyển do những sai sót về khu 

vực, đối tượng ưu tiên, phương thức xét tuyển hoặc các lý do khách quan khác. 
10. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)  
10.1. Chính sách học bổng đối với chương trình chuẩn và chuẩn quốc tế 
Hàng năm, ngoài việc được hưởng các chương trình học bổng có giá trị trao gần 40 tỉ 

đồng như; học bổng khuyến khích học tập, học bổng đối tác doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…, 
sinh viên còn nhận được các học bổng tài trợ trao đổi với các trường đại học nước ngoài. Thông 
tin học bổng sinh viên được công bố tại: https://hcmussh.edu.vn/hoc-bong. 
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10.2. Thông tin về học phí và lộ trình tăng học phí 
- Chương trình chuẩn: xem tại https://hcmussh.edu.vn/news/item/37137 

Stt Nhóm ngành 

Đơn giá 
học phí/ 
tín chỉ 

(đ) 

Học phí 
trung 

bình/ năm 
học 
(đ) 

1 Nhóm 1   

 
Tôn giáo học; Triết học; Địa lý học; Lịch sử; Thông tin 
- thư viện; Lưu trữ học; Ngôn ngữ Tây Ban Nha; Ngôn 
ngữ Italia; Ngôn ngữ Nga. 

459.000 16.652.000 

2 Nhóm 2   

 

Xã hội học; Ngôn ngữ học; Nghệ thuật học; Văn hóa 
học; Quản lý thông tin; Việt Nam học (đối tượng người 
Việt Nam); Nhân học; Quản trị văn phòng; Công tác xã 
hội; Quốc tế học; Đô thị học; Quản lý giáo dục; Văn học; 
Tâm lý học giáo dục; Giáo dục học; Đông phương học; 
Ngôn ngữ Đức; Ngôn ngữ Pháp. 

663.000 24.255.000 

3 Nhóm 3   

 

Tâm lý học; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Truyền 
thông đa phương tiện; Báo chí; Quan hệ quốc tế; Nhật 
Bản học; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Hàn 
Quốc học; Kinh doanh thương mại Hàn Quốc. 

756.000 29.843.000 

4 Ngành Việt Nam học (đối tượng người nước ngoài) 2.360.000 72.600.000 

 - Nhà trường miễn học phí cho sinh viên chính quy chương trình chuẩn đang học các 
chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội 
khoa học và Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc đối với các môn học được xét miễn và môn học được 
công nhận chuyển đổi tín chỉ; 

- Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm nhưng không vượt quá 15% so với năm 
trước. 

10.2.1. Chương trình chuẩn quốc tế năm học 2025-2026  
- Mức học phí: xem tại https://hcmussh.edu.vn/news/item/37140 

STT Nội dung 

Mức học phí/ 

năm học 

(đ) 

Đơn giá học phí/ tín chỉ 
tương đương 

(đ) 

1 Khóa tuyển sinh năm 2025 60.000.000 1.950.000 
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- Mức học phí qua các năm sẽ không tăng và ổn định trong suốt khóa học. Mức học phí 

này không bao gồm những học phần mà sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học ngoài 
chương trình đào tạo và học vượt quá số tín chỉ tự chọn được quy định trong chương trình đào 
tạo; 

- Nhà trường miễn học phí cho sinh viên chính quy chương trình chuẩn quốc tế đối với 
các môn học được xét miễn và môn học được công nhận chuyển đổi tín chỉ. 

Chế tài đối với các trường hợp chậm nộp học phí được quy định tại Quyết định số 
198/QĐ-XHNV-KHTC ngày 11 tháng 12 năm 2024 về việc ban hành Quy định nộp học phí 
và hoàn trả học phí đối với người học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (https://hcmussh.edu.vn/news/item/35416) 


